Phụ lục 5a
Mẫu Phiếu đánh giá tiêu chí

Trường............................
Nhóm..............................
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ 
Tiêu chuẩn: .....................................................................................................
Tiêu chí: .…..……………………………………………………………...........
1. Mô tả hiện trạng (Mô tả theo từng mức đánh giá đối với từng chỉ báo, có mã minh chứng kèm theo):
1.1. Mức 1
a)…………………………...................…………………..…………………….
b).……………….....………..............…………………..………………………
c)..........................................................................................................................
1.2. Mức 2 (nếu có)
.....................................................................................................................................
1.3. Mức 3 (nếu có)
.....................................................................................................................................
2. Điểm mạnh:
.....................................................................................................................................
3. Điểm yếu:
.....................................................................................................................................
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
.....................................................................................................................................
5. Tự đánh giá:
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Chỉ báo
	Đạt/ Không đạt
	Chỉ báo
(Nếu có)
	Đạt/ Không đạt
	Chỉ báo
(Nếu có)
	Đạt/ Không đạt

	a
	
	...
	
	...
	

	b
	
	...
	
	...
	

	c
	
	...
	
	...
	

	Đạt/ Không đạt
	Đạt/ Không đạt
	Đạt/ Không đạt


* Ghi chú: 
	- Trường hợp tiêu chí không ghi cụ thể chỉ báo a/b/c (tại mức đánh giá 2 hoặc 3), đề nghị đánh dấu sao (*) vào ô chỉ báo và ghi kết quả đánh giá đạt/ không đạt.
	- Đối với các ô không có chỉ báo: đánh dấu gạch ngang.
	Xác nhận của nhóm trưởng
	......., ngày...... tháng ....... năm 20.....
Người viết
(Ký và ghi rõ họ tên)




Ví dụ 1: Tiêu chí 2.1 
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Chỉ báo
	Đạt/ Không đạt
	Chỉ báo
(Nếu có)
	Đạt/ Không đạt
	Chỉ báo
(Nếu có)
	Đạt/ Không đạt

	a
	Đạt
	a
	Đạt
	*
	Không đạt

	b
	Đạt
	b
	Đạt
	_____
	_____

	c
	Đạt
	_____
	_____
	_____
	_____

	Đạt
	Đạt
	Không đạt


Kết quả: Đạt Mức 2
	Xác nhận của nhóm trưởng
	......., ngày...... tháng ....... năm 20.....
Người viết
(Ký và ghi rõ họ tên)




Ví dụ 2: Tiêu chí 2.2
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Chỉ báo
	Đạt/ Không đạt
	Chỉ báo
(Nếu có)
	Đạt/ Không đạt
	Chỉ báo
(Nếu có)
	Đạt/ Không đạt

	a
	Đạt
	a
	Đạt
	a
	Đạt

	b
	Đạt
	b
	Đạt
	b
	Đạt

	c
	Đạt
	c
	Đạt
	____
	_____

	Đạt
	Đạt
	Đạt



Kết quả: Đạt Mức 3
Ví dụ 3: Tiêu chí 1.2
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Chỉ báo
	Đạt/ Không đạt
	Chỉ báo
(Nếu có)
	Đạt/ Không đạt
	Chỉ báo
(Nếu có)
	Đạt/ Không đạt

	a
	Đạt
	*
	Đạt
	____
	_____

	b
	Đạt
	____
	____
	____
	_____

	c
	Đạt
	____
	____
	____
	_____

	Đạt
	Đạt
	____



Kết quả: Đạt Mức 3

	Xác nhận của nhóm trưởng
	......., ngày...... tháng ....... năm 20.....
Người viết
(Ký và ghi rõ họ tên)
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